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NHAN HOP IBUMED 200 (Hop 10vi x 10 viên)
nhReSeSs Dai 79 mm

\ Rong: 55 mm
› Cao : 48mm

tu 0e uau uaI (JJ/ X⁄JA (JJ dóH

 

 
THANH PHAN:
Mỗi viên nón bao phim chứa: Ibuprofen 200 mg.
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẲN PHẨM:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
bE XA TAM TAY CUA TRE EM
QC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

|BoQUAN: 86 nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không.
qua 30°C.

TIÊU CHUAN: BP 2012
Sok:

   
Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,

Thuận An, Bình Dương.
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COMPOSITION: |
Each film coated tablet contains Ibuprofen 200 mg.
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONSAND OTHER INFORMATION:
Pleasereferto the package insert.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE
‘STORAGE:Storeatthetemperaturenot morethan30°C,
in a dry place, protect from light.
SPECIFICATION: BP 2012
REG. No.:

Ww

Manufactured by:
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.

35 Tu Do Boulevard, Vietnam — Singapore
Industrial Park, Thuan An, Binh Ouong.

 

Số lô SX / Batch No.:

NSX / Mfg. Date

HD / Exp. Date

rượnn-

i
y
,

A8
j

 
 

 

https://trungtamthuoc.com/



Dà
i

C
a
o

:
5
5
m
m

R
ộ
n
g

:
5
5
m
m

7
2
m
m

(

N
H
A
N
HO
P
IB

UM
ED

20
0

H
ộ
p

ch
ai

10
0

vi
ên
)

 
  CO

MP
OS
IT
IO
N:

2
0
0

Ea
ch

fi
lm

co
at
ed

ta
bl

et
co
nt
ai
ns
:

Ib
up
ro
fe
n
2
0
0
mg

.

IN
DI

CA
TI

ON
S,

DO
SA
GE
,

AD
MI

NI
ST

RA
TI

ON
,

CO
NT

RA
IN

DI
CA

TI
ON

S
A
N
D
OT
HE
R

IN
FO
RM
AT
IO
N:

Pl
ea
se

re
fe
r
to

th
e
pa

ck
ag

e
in
se
rt
.

KE
EP

OU
T
OF

RE
AC

H
OF

CH
IL

DR
EN

RE
AD

CA
RE
FU
LL
Y
TH

E
LE

AF
LE

T
BE
FO
RE

US
E

ST
OR
AG
E:

St
or

e
at

th
e
te
mp
er
at
ur
e
no

t
mo
re

th
an

30
°C
,

in
a
dr

y
pl
ac
e,

pr
ot
ec
t
fr

om
li
gh
t.

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N:
BP

20
12

RE
G.

No
.:

Ma
nu

fa
ct

ur
ed

by
:

GL
OM

ED
PH

AR
MA

CE
UT

IC
AL

CO
MP

AN
Y,

In
c.

35
Tu

Do
Bo

ue
va

rd
,
Vi
et
na
m
=

Si
ng
ap
or
e

In
du
st
ri
al

Pa
rk

,
Th

ưa
n
An
,
Bí

nh
Dư
ơn
g.

 

 

Ề
1 i }

®
|l : : 1

‘
ị

20
0

Ib
up

ro
fe

n
2
0
0
m
g

      
ch
ai
1
0
0

 

 

 

 

vi
ên

n
e
n
h
a
o
n
h
ì
m

TH
ÀN
H
PH
ẨN
:

Mỗ
i

vi
ên

né
n
ba

o
ph
im

ch
ứa

:
Ib
up
ro
fe
n
20

0
mg

.

Ch
l
ĐỊ
NH
,
LI

ỀU
LƯ
ỢN
G,

CÁ
CH

DU
NG

,
CH

ỐN
G

CH
Ỉ
ĐỊ
NH

VÀ
CÁ
C
TH

ÔN
G

TI
N

KH
ÁC

VỀ
SẲ

N
PH

ẨM
:

Xi
n
đọ
c

tờ
hư

ởn
g
dẫ

n
sử

dụ
ng

.
pé

XA
TA

M
TA
Y
CU
A
TR
E
EM

80
C
KỸ

HƯ
ỚN
G
D
Ẫ
N

S
Ử
DỤ

NG
TR
ƯỚ
CK
HI

DŨ
Nô

BA
O
QU
AN
:

Để
nơ
i
kh
ô

rá
o,

tr
án
h
án

h
sá

ng
,

nh
iệ

t
độ

kh
ôn
g
qu
é

30
°C
.

Ti
EU

CH
UA

N:
BP

20
12

SB
K:

Sả
n
xu

ất
bở

i:
CÔ
NG

TY
CỔ

PH
ẨN

DƯ
ỢC

PH
ẨM

GL
OM
ED

36
Đạ
i
Lộ

Ty
Do
,
KC
N
Vi
t
Na
m
—

Si
ng
ap
or
e,

Th
uậ
n
An
,
Bì
nh

Dư
ơn
g.

a
®

I
5
) 20

0

 

    
    

  

Z
A

|B
UM
ED

m
m

al
ll

___
Ib
up
ro
fe
n
20
0
mg

a
a

  

Bo
tt
le

of
1
0
0

fi
lm

co
at
ed

ta
bl
et
s

 

   

 
 
 

 

N
Ga
e
1⁄

 $6
L
O
SX

/
Ba

tc
h
No
.:

N
S
X

/
Mf

g.
Da
te

:

H
D

/
Ex

p.
Da

te
:

 
 

https://trungtamthuoc.com/



  

 

N
H
Ã
N
H
Ộ
P
IB

UM
ED

20
0

(H
op

cha
i
20
0

viê
n)

Dà
i

:
5
2
m
m

R
ộ
n
g

:
5
2
m
m

C
a
o

:
1
0
6
m
m

 

   
 

 
 

  

u
I
1
d
0
6

0
a
u

u8
IA

00
2

!°1
9

      
 

Bu
i
00
2

ua
10
1d
nq
I

00
2

-

ca
na
l
 

jp
uM
eD
"

20
0

Ib
up

ro
fe

n
20

0
m
g

C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
:

Ea
ch

fi
lm

co
at
ed

ta
bl
et

co
nt
ai
ns
:

Ib
up
ro
fe
n
2
0
0
mg

.

IN
DI

CA
TI

ON
S,

DO
SA

GE
,

AD
MI

NI
ST

RA
TI

ON
,

CO
NT
RA
IN
DI
CA
TI
ON
S
A
N
D
OT

HE
R

IN
FO

RM
AT

IO
N:

Pl
ea
se

re
fe

r
to

th
e
pa
ck
ag
e

in
se
rt
.

K
E
E
P
O
U
TO
F
RE

AC
HO
F
CH
IL
DR
EN

R
E
A
D
C
A
R
E
F
U
L
L
Y

T
H
E
LE

AF
LE

TB
EF

OR
E
U
S
E

ST
OR

AG
E:

St
or

e
at

th
e
te
mp
er
at
ur
e

no
t
mo

re
th

an
30
°C
,

in
a
dr
y
pl
ac
e,

pr
ot

ec
t
fr

om
li

gh
t.

SP
EC
IF
IC
AT
IO
N:

BP
20
12

RE
G.

No
.:

Ma
nu
fa
ct
ur
ed

by
:

G
L
O
M
E
D
PH

AR
MA

CE
UT

IC
AL

CO
MP
AN
Y,

In
c.

35
Tu

D
o

Bo
ul
ev
ar
d,

Vi
et

na
m
—

Si
ng

ap
or

e

In
du

st
ri

al
Pa
rk
,
Th
ua
n
An
,

Bi
nh

Du
on
g.

  
 

 'I
BÙ

Mt
T

:
20
0

~
[I
bu
pr
of
en

2
0
0
m
g

 

                   
     

 
   

Ch
ai
2
0
0

vi
én

né
n

ba
o
p
h
i
m

 

 

 

  

jB
uM

ED
"

20
0

Ib
up

ro
fe

n
20
0
m
g

TH
AN

H
PH
AN
:

Mỗ
i

vi
ên

né
n
ba

o
ph
im

ch
ứa

:
Ib
up
ro
fe
n
2
0
0
mg

.

CH
Ỉ
ĐỊ

NH
,
LI
ỀU

LƯ
ỢN

G,
CA
CH

DO
NG
,

CH
ỐN
G

CH
Ỉ
ĐỊ
NH

VÀ
CÁ
C
TH
ÔN
G

TI
N

KH
ÁC

VỀ
SẢ

N
PH

ẨM
:

Xi
n
đọ

c
tờ

hư
ớn

g
dẫ

n
sử

dụ
ng
.

B
Ể

xa
Th

m
TA
YC
OA
TR
E
EM

Đ
Ọ
C
K
Ỹ
HƯ
ỚN
G
DẪ
NS
Ử
DỤ
NG

TR
ƯỚ

C
KH

I
DÙ
NG

BẢ
O
QU

AN
:

Để
nơ
i
kh
ô

rá
o,

tr
án
h
án

h
sá

ng
,

nh
iệ
t
độ

kh
ôn

g
qu
á

30
°C

.

TI
ÊU

CH
UẨ
N:

BP
20
12

SO
K:

Th
uố

c
dù

ng
tr
on
g
hệ

nh
vi

ện

Sả
n

xu
ất

bởi
:

CÔ
NG

TY
CỔ

PH
ẨN

DƯ
ỢC

PH
ẨM

GL
OM
ED

35
Đạ
i
Lộ

Tự
Do
,
K
C
N

Vi
ệt
N
a
m
—

Si
ng
ap
or
e,

Th
uậ
n

An
,

Bì
nh

Dư
ơn

g.

 

 
 

 

 

 

    

  

$6
LO

SX
/B
at

ch
No

.:

N
S
X

/
Mf
g.

Da
te

:

H
D

/
Ex
p.

Da
te

:

‘[
BU
ME
D

a
20

0
Ib
up
ro
fe
n
2
0
0
m
g

  

n
e

7
A

|2
10
41
1-

0i
2
0
0

fi
lm

co
at
ed

ta
bl
et
s

   
 
 

 

https://trungtamthuoc.com/



 

 

   

 

       
   

+

x 2
TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỰNG

IBUMED 200 Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy
móc: Thuốc này có thể làm bạn chóng mặt hay buồn ngủ. Không lái xe, sử

Ibuprofen dụng máy móc hay làm bắt cử hoạt động nào đòi hỏi sự chú ý cho đến khi. c7 y
Viên nén bao phim nảo bạn chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện các hoạt động như thể một cách

an toản,

1. Thành phần 8. Tác dụng không mong muốn

Hoạt chất: Ibuprofen 200 mg Thường xảy ra rối loạn hay chảy máu tiêu hóa, loét dạ dàảy-tá tràng, khó
Tả dược: Pregelatinized starch, povidon K30, tỉnh bột ngô, silic dioxyd thẻ keo, _- tiêu, khó chịu hay đau bụng, đau thượng vị, ợ nóng, buồn nôn.
acid stearic, hypromellose, macrogol 400, talc, titan dioxyd, polysorbat 60, sunset Những triệu chứng khác như đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, suy nhược, mất
yellow lake, ponceau 4R. ngủ,ủ tai, mắt mờ, phát ban da, ngứa, phù.
2. Mô tả sản phẩm Ngưng sử dụng và hỏi kiến bác sĩ nếu: xuất hiện các dấu hiệu mới bắt

ˆ p : Tin : thường, triệu chứng đau không cải thiện trong vòng 10 ngày hay sốt không
IBUMED 200 được bảo chế dưới dạng viên nén bao phim dùng để uống chứa cải thiện tron, vòng 3ngày, đau nửa đầu không giảm hay trởnên tram trọng
ibuprofen. Đây là viên bao phim màu hồng, dài, một mặt có chữ GLM, một mặt có hơn sau khi u: ng liêu đâu.
số 200. :
Ibuprofen, acid (2/4S)-2-|4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic, là một thuốc kháng ee eecho bác sĩ những tắc dụng không mong muốn gặp phải khi
viêm không steroid. Công thức phân tử là C„;HiaO;, và phân tử lượng là 206,3. g thuộc. :
Công thức cấu tạo: 9. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

H CH Ibuprofen lam tăng tác dụng phụ của nhóm quinolon lên hệ thân kinh trung
wo ương vả có thể dẫn đến co giật.

CHạ 'COzH and enantiomer Ibuprofen làm tăng tác dụng phụ của các thuốc kháng viêm không steroid
khác.

HạC Sử dụng đồng thời ibuprofen với các corticosteroid làm tăng nguy cơ chảy
gts P ù : máu và loét dạ day.

Môi viên nén bao phim chứa 200 mg ibuprofen. Ibuprofen lam ting ndng 6 lithi, digoxin, methotrexat va cic glycosid tim
@® 3. Cơ chế tác dụng \ trong huyết tương, do đó làm tăng Đề tính của những thuốc này, i

on . see TÔ: Ibuprofen làm tăng tác dụng của thuốc chống đông dùng đường uống.
Ibuprofen là thuốc kháng viêm không steroid, dẫn xuất từ acid propionic. seek 0-4 ais ` 4£

Ibuprofen có tác dụng kháng viêm, giảm dau và hạ sót. Tính kháng viêm của Newycođộc san eethantăngkhi ue đẳng fel ibuprofes aedte
ibuprofen có thể yếu hơn so với một vài thuốc kháng viêm không steroid khác. thuốc lợi tiêu khác, angiotensiny ciclosporin, acrolimus, furosemid hay /cac)

Tác dụng giảm đau của thuốc phụ thuộc vào tác dụng kháng viêm vả có tác dụng A PT 2A „cửa oo a nữ c
trên cả trung ương vả ngoại vi. Đây là một thuốc ức chếenzym cyclooxygenase Seema kịch phát và suy thận tăng khi dùng đồng thời ibuprofen véi_ 2 7 A x ,
HánHà eetà SEN) Ngoài ra thuốc còn ngdn cin irofen c6 thé lim gidm tác dung bio vé tim cita aspirin.

p Độc tính của baclofen có thể tăng khi mới bắt đầu dùng ibuprofen.
4. Chỉ định rà 5
Giảm đau nhức nhẹ do cảm cúm, cảm lạnh thông thường, đau hong, dau dau, dau 10. Qua Hea va ec Loaiam b TH TT lần g ủ
nửa đầu, đau sau phẫu thuật, đau răng, đau bụng kinh, đau lưng, đau cơ, viêm cơ Triệu chứng: Các triệu chứng quá liều ibuprofen Cc thể gồm buồn ngủ,ca iu
xương, đau nhức nhẹ do viêm khớp, và hạ sốt tạm thời. đầu, đau bụng, khó thở, buỗn nôn, nôn, loạn nhịp tỉm, suy thận, tụt huyết áp,

Giảm các cơn đau do viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp mạn tính. Namt
| §. Liều dùng và cách dùng + Chi yéu dieu tr triệu chứng và hỗ trợ. Không có thuốc giải độc đặc hiệ

Nên uống thuốc ngay sau bữa ăn. đối với quá liều ibuprofen, ae
Người lớn: - Lam dé dang đảo thải thuốc bằng cách rửa dạ dày, gây nôn, gây lợi tiểu
Đau nhẹ và sốt: I - 2 viên/ lần, các lần uống cách nhau tử 4 - 6 giờ. Không uống và cho uống than hoạt.
quá 6 viên/ ngày, -_ Nếu nặng, thẩm tách máu hoặc truyền máu.

Đau bụng kỉnh: 2viên lần, 3 -4 lằn/ngày. ne a a 11. Dạng bào chế và đóng gói
Viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp: 2 - 4 viên/lần, không uống quá 12 viên/ ee `
ngày. Hộp 10 vi x I0 viên nén bao phim.
Trẻ em trên 12 tuổi: Hộp Ichai 100 viên nén bao phim.

Đau nhẹ và sốt: 20 mg/kg cân nặng mỗi ngày, chia làm nhiều liều nhỏ. Hộp 1 chai 200 viên nén bao phim.
Tối đa 40 mg/kg cân nặng mỗi ngày trong điều trị viêm khớp dạng thấp thiếu niên. — 12. Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không

6. Chống chỉ định qué 30°C.
Quá mẫn với các thành phản của thuốc. 13. Tiêu chuẩn chất lượng: BP 2012.
Polyp mũi, tiền sử phù mạch và co thắt phế quản khi dùng aspirin hay NSAIDs P

@® khác, suy gan, suy thận, loét dạ dảy-tá trằng tiến triển, chảy máu dạ dày một, trẻ — 14. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngàysản xuất.
sơ sinh, 3 tháng cuối của thai kỳ.
1. Lưu ý và thậntrọn DEXA TAM TAY CUA TRE EM Š
cee bees : ĐỌC KỸ HƯỚNG DẶN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Không nên dùng chung với bất kỳ thuốc khác có chứa ibuprofen. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SI
Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng trong các trường hợp sau: hen, co .
thất phế quan, bệnh tìm mạch, tiễn sử hay dang bị loét dạ dày - tá trằng, chảy máu Sản xuất bởi: CÔNG TY CÓ, THẦN pu EETee
dạ dày - ruột, rồi loạn chảy máu, thiểu hụt các yếu tố đông máu nội sinh, suy gan Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận
hay suy thận, xơg edd | ởt-hgười giả. An, tỉnh Bình Dương.
Sử dụng thuế phụ nữ cóth: chp con bú: Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ĐT: 0650.3768822 Fax: 0650.3769094
dùng. Đặc biệ không được dùn trong 3 tháng cuối của thai kỳ trừ khi

Ì via uy hại cho trẻ chưa được sinh ra hoặc re   
PHO CUC TRUONG

Nouyin Veit ng
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